	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
              KHOA ĐỘNG LỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
TÊN ĐỀ TÀI: 
THI CÔNG MÔ HÌNH TỔNG THÀNH CẮT BỔ Ô TÔ BMW 3 SERIES
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	QUI CÁCH
	NƯỚC SẢN XUẤT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Khung xe
	Theo mẫu
	Đức
	1
	20,000,000
	20,000,000

	2
	Mâm xe, vỏ xe
	Theo mẫu
	VN
	4
	1,000,000
	4,000,000

	3
	Hê thống lái
	Theo mẫu
	Đức
	1
	5,000,000
	5,000,000

	4
	Hệ thống dẫn động cầu trước
	Theo mẫu
	Đức
	1
	8,000,000
	8,000,000

	5
	Hệ thống phanh trước, sau
	Theo mẫu
	Đức
	1
	8,000,000
	8,000,000

	6
	Hệ thống treo trước, sau
	Theo mẫu
	Đức
	1
	6,000,000
	6,000,000

	7
	Hệ thống truyền động
	Theo mẫu
	Đức
	1
	15,000,000
	15,000,000

	8
	Hệ thống động cơ
	Theo mẫu
	Đức
	1
	50,000,000
	50,000,000

	9
	Hệ thống giải nhiệt động cơ
	Theo mẫu
	Đức
	1
	5,000,000
	5,000,000

	10
	Hệ thống chiếu sáng
	Theo mẫu
	Đức
	1
	15,000,000
	15,000,000

	11
	Hệ thống thông tin
	Theo mẫu
	Đức
	1
	5,000,000
	5,000,000

	12
	Hệ thống điều hòa không khí
	Theo mẫu
	Đức
	1
	15,000,000
	15,000,000

	13
	Hệ thống điều khiển liên kết Gateway
	Theo mẫu
	Đức
	1
	20,000,000
	20,000,000

	14
	Hệ thống body thân xe
	Theo mẫu
	Đức
	1
	10,000,000
	10,000,000

	15
	Hệ thống cầu chì thân xe
	Theo mẫu
	Đức
	1
	5,000,000
	5,000,000

	16
	Hệ thống điện thân xe
	Theo mẫu
	VN
	1
	7,000,000
	7,000,000

	
	Tổng cộng
	198,000,000

	Bằng chữ : Một trăm chín mươi tám triệu đồng./.
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NGƯỜI LẬP BẢNG


